
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Hiệp Đức
2. Địa chỉ: Xã Hiệp Đức – Thành phố Đà Nẵng.
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hằng ngày, 7 ngày/tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

TT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/ số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có) Ghi chú

I

1 Huỳnh Văn 
Hoàng

000439/QNA-
CCHN

 Chuyên khoa nội 
khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

'- Phó giám đốc TTYT;
- Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật, 
phụ trách điều hành của 

TTYT. 
- Bác sỹ tại khoa Dược-
TTB-VTYT-XN-CĐHA

Tại phòng khám tư cá nhân:
Ngoài giờ hành chính: 17h30-20h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)
 8h00-11h00; 14h00-20h00 (Thứ 7, chủ 
nhật)
Ngoại trừ các ngày tham gia trực tại 
TTYTKV Hiệp Đức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 Hiệp Đức, ngày         tháng 10 năm 2025

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC HIỆP ĐỨC

Tại Trung tâm 



2 Nguyễn 
Văn Tứ

000432/QNA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
phụ sản

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

 Phó giám đốc TTYT;
- Bác sỹ tại khoa Ngoại -

Phụ sản-CSSKSS-PT-
GMHS-Mắt-TMH-RHM

Tại phòng khám tư cá nhân:
 Ngoài giờ hành chính: 11h40-12h30; 
17h30-20h00 (Thứ 2 đến thứ 6)
8h00-12h00; 15h00-20h00 (Thứ 7, chủ 
nhật)
 Ngoại trừ các ngày tham gia trực tại 
TTYTKV Hiệp Đức

3 Trần Ngọc 
Cảnh

002433/QNA-
CCHN

- Đa khoa; 
- Điều dưỡng gây 
mê hồi sức (QĐ bổ 
sung)

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Điều dưỡng trưởng 
TTYT, Phó trưởng 

phòng Kế hoạch nghiệp 
vụ - Điều dưỡng; Tham 

gia công tác Điều 
dưỡng tại khoa Ngoại -
Phụ sản-CSSKSS-PT-

GMHS-Mắt-TMH-RHM

Không

4 Trần Thị 
Viết Dương

001882/QNA-
CCHN

Thực hiện theo 
thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên Phòng kế 
hoạch nghiệp vụ - Điều 
dưỡng; Tham gia công 

tác điều dưỡng tại Khoa 
Khám bệnh - Cấp cứu - 

HSTC và Chống độc

Không



5 Trần Thị 
Lập

001892/QNA-
CCHN Phục hồi chức năng

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên Phòng kế 
hoạch nghiệp vụ - Điều 
dưỡng; Tham gia nhiệm 
vụ Kỹ thuật viên PHCN 
tại khoa YHCT-PHCN

Không

6
Nguyễn 
Thị Minh 
Nguyệt

001888/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên phòng Dân 
số - Truyền thông và 

Giáo dục sức khoẻ
Không

7 Lê Văn 
Thống

002422/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa KSBT-
HIV/AIDS-YTCC-

TV&ĐTNC-ATVSTP                 
Không

8 Vương Thị 
Tuyết

001855/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa KSBT-
HIV/AIDS-YTCC-

TV&ĐTNC-ATVSTP                 
Không



9 Huỳnh Đức 
Lộc

007478/QNA-
CCHN

Thực hiện theo 
thông tư số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
27/05/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp y 
sỹ

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa KSBT-
HIV/AIDS-YTCC-

TV&ĐTNC-ATVSTP                 
Không

10 Võ Thị 
Thuý Anh

009150/QNA-
CCHN

Thực hiện theo 
thông tư số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
27/05/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp y 
sỹ

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa KSBT-
HIV/AIDS-YTCC-

TV&ĐTNC-ATVSTP                 
Không

11 Châu Thị 
Dung

001881/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa KSBT-
HIV/AIDS-YTCC-

TV&ĐTNC-ATVSTP   
Không



12 Tạ Thị Kim 
Oanh

003916/QNA-
CCHN Xét nghiệm

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Kỹ thuật viên trưởng 
khoa Dược-TTB-VTYT-

XN-CĐHA
Không

13 Đặng Thị 
Tứ Phương

007347/QNA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Bác sỹ khoa Dược-TTB-
VTYT-XN-CĐHA Không

14
Nguyễn 
Thị Ngọc 
Loan

002415/QNA-
CCHN Xét nghiệm, CĐHA

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Dược-
TTB-VTYT-XN-CĐHA Không

15 Trương Thị 
Thoa

006043/QNA-
CCHN

Kỹ thuật xét 
nghiệm Y học

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Dược-
TTB-VTYT-XN-CĐHA Không



16 Phạm Thị 
Nhật Ny

002424/QNA-
CCHN Xét nghiệm, CĐHA

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Dược-
TTB-VTYT-XN-CĐHA Không

17 Trần Văn 
Thành

003918/QNA-
CCHN Chẩn đoán hình ảnh

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Phó trưởng khoa Dược-
TTB-VTYT-XN-CĐHA Không

18 Đặng Công 
Điệp

002429/QNA-
CCHN Xét nghiệm, CĐHA

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Dược-
TTB-VTYT-XN-CĐHA Không



19 Nguyễn 
Nhu

002438/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Dược-
TTB-VTYT-XN-CĐHA Không

20 Lê Viết 
Thuấn

001885/QNA-
CCHN Y học cổ truyền

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Trưởng khoa, Bác sỹ tại 
khoa YHCT-PHCN Không

21 Huỳnh Thị 
Cảnh

006798/QNA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Bác sỹ tại khoa YHCT-
PHCN Không



22 Đặng Thị 
Quỳnh Anh

001883/QNA-
CCHN

Thực hiện theo 
thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

 Điều dưỡng trưởng 
khoa YHCT-PHCN Không

23 Nguyễn 
Phú Bền

002456/QNA-
CCHN  Y học cổ truyền

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa YHCT-
PHCN

Tại phòng khám tư cá nhân:
Ngoài giờ hành chính: 5h30-6h30; 12h-
13h00; 17h30-20h00 (Thứ 2 đến thứ 6)
 8h00-12h00; 14h00-20h00 (Thứ 7, chủ 
nhật)
Ngoại trừ các ngày tham gia trực tại 
TTYTKV Hiệp Đức

24 Nguyễn 
Văn Đin

005906/QNA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng y học cổ 
truyền

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa YHCT-
PHCN Không



25 Hồ Văn 
Nhân

002403/QNA-
CCHN

- Y học cổ truyền; 
- Thực hiện theo 
thông tư số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
27/05/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp y 
sỹ (QĐ bổ sung).

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa YHCT-
PHCN Không

26 Nguyễn 
Quý Tâm

007893/QNA-
CCHN

Thực hiện theo 
thông tư số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
27/05/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp y 
sỹ

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa YHCT-
PHCN Không

27 Trần Thị 
Kim Thoa

003734/QNA-
CCHN

Phục hồi chức 
năng-Vật lý trị liệu

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa YHCT-
PHCN Không



28 Võ Viết Ký 001904/QNA-
CCHN

'- Đa khoa;
- Gây mê hồi sức 
(QĐ bổ sung).

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Trưởng khoa, Bác sỹ tại 
khoa Khám bệnh - Cấp 
cứu - HSTC và Chống 

độc

Tại phòng khám tư cá nhân:
Ngoài giờ hành chính: 5h30-6h30; 12h-
13h00; 17h30-20h00 (Thứ 2 đến thứ 6)
 8h00-12h00; 14h00-20h00 (Thứ 7, chủ 
nhật)
Ngoại trừ các ngày tham gia trực tại 
TTYTKV Hiệp Đức

29 Đào Thị 
Kim Anh

002439/QNA-
CCHN

'- Đa khoa;
- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Tai Mũi Họng (QĐ 
bổ sung).

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Phó trưởng khoa, Bác 
sỹ tại khoa Khám bệnh - 

 Cấp cứu - HSTC và 
Chống độc

Không

30 Lê Thị Ánh 
Nguyệt

005907/QNA-
CCHN

'- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
răng hàm mặt;
- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa (QĐ 
bổ sung)

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Bác sỹ tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu - HSTC 

và Chống độc
Không



31 Lê Thị Vinh 007019/QNA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Bác sỹ tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu - HSTC 

và Chống độc
Không

32 Hồ Thị 
Toàn

001891/QNA-
CCHN

- Đa khoa;
- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Gây mê hồi sức 
(QĐ bổ sung)

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Bác sỹ tại khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu - HSTC 

và Chống độc
Không

33 Nguyễn 
Viết Khanh

001880/QNA-
CCHN

Thực hiện theo 
thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Phó trưởng khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu - HSTC 

và Chống độc
Không



34 Nguyễn 
Hồng Phong

002413/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu - HSTC 

và Chống độc
Không

35 Cao Thị 
Kim Mãi

001865/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Điều dưỡng trưởng 
khoa Khám bệnh - Cấp 
cứu - HSTC và Chống 

độc

Không

36
Trương Thị 
Phương 
Trang

005195/QNA-
CCHN

Thực hiện theo 
thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu - HSTC 

và Chống độc
Không



37 Lê Thị Mỹ 
Kiều

003921/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu - HSTC 

và Chống độc
Không

38 Phạm Thị 
Anh

001879/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu - HSTC 

và Chống độc
Không

39 Trần Thị Lý 002537/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu - HSTC 

và Chống độc
Không



40 Võ Thị 
Huyền

007225/QNA-
CCHN

Thực hiện theo 
thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
điều dưỡng

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu - HSTC 

và Chống độc
Không

41
Nguyễn 
Thị Kim 
Như

002388/QNA-
CCHN Gây mê hồi sức

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu - HSTC 

và Chống độc
Không

42
Nguyễn 
Thị Hoàng 
Anh

009295/QNA-
CCHN

Thực hiện theo 
thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
hộ sinh

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Khám 
bệnh - Cấp cứu - HSTC 

và Chống độc
Không



43 Hồ Thị 
Thanh Thuỷ

000852/QNA-
GPHN Chuyên khoa nội

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Ngoại -
Phụ sản-CSSKSS-PT-

GMHS-Mắt-TMH-RHM
Không

44 Lê Thị Hoa 005276/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên tại khoa 
Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và 
Chống độc

Không

45 Trần Tấn 
Thọ

001884/QNA-
CCHN

'- Đa khoa;
- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Trưởng khoa, Bác sỹ tại 
khoa Ngoại -Phụ sản-
CSSKSS-PT-GMHS-

Mắt-TMH-RHM

Không

46 Nguyễn 
Thị Trang

006761/QNA-
CCHN

'- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa;
- Khám bệnh chữa 
bệnh phụ sản.

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Phó trưởng khoa, Bác 
sỹ tại khoa Ngoại -Phụ 

sản-CSSKSS-PT-
GMHS-Mắt-TMH-RHM

Tại phòng khám tư cá nhân:
Ngoài giờ hành chính: 5h30-6h30; 12h-
13h00; 17h30-20h00 (Thứ 2 đến thứ 6)
 8h00-12h00; 14h00-20h00 (Thứ 7, chủ 
nhật)
Ngoại trừ các ngày tham gia trực tại 
TTYTKV Hiệp Đức



47 Huỳnh Văn 
Kỳ

000574/QNA-
CCHN

'- Chuyên khoa tai-
mũi-họng;
- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa (QĐ 
bổ sung).

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Bác sỹ tại khoa Ngoại -
Phụ sản-CSSKSS-PT-

GMHS-Mắt-TMH-RHM

Tại phòng khám tư cá nhân:
Ngoài giờ hành chính: 5h30-6h30; 12h-
13h00; 17h30-20h00 (Thứ 2 đến thứ 6)
 8h00-12h00; 14h00-20h00 (Thứ 7, chủ 
nhật)
Ngoại trừ các ngày tham gia trực tại 
TTYTKV Hiệp Đức

48 Hồ Văn 
Châu

006854/QNA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Bác sỹ tại khoa Ngoại -
Phụ sản-CSSKSS-PT-

GMHS-Mắt-TMH-RHM
Không

49 Đào Thị 
Nghĩa

001878/QNA-
CCHN Hộ sinh

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Hộ sinh trưởng khoa 
Ngoại -Phụ sản-

CSSKSS-PT-GMHS-
Mắt-TMH-RHM

Không



50 Lê Thị Thu 
Hương

00864/QNA-
CCHN Hộ sinh

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Ngoại -
Phụ sản-CSSKSS-PT-

GMHS-Mắt-TMH-RHM
Không

51 Trần Thị 
Thanh Xuân

001887/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Ngoại -
Phụ sản-CSSKSS-PT-

GMHS-Mắt-TMH-RHM
Không

52 Huỳnh Thị 
Phúc

002587/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Ngoại -
Phụ sản-CSSKSS-PT-

GMHS-Mắt-TMH-RHM
Không

53 Lý Thị Hà 001854/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Ngoại -
Phụ sản-CSSKSS-PT-

GMHS-Mắt-TMH-RHM
Không



54 Phan Thị 
Kim Nam

001889/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Ngoại -
Phụ sản-CSSKSS-PT-

GMHS-Mắt-TMH-RHM
Không

55 Lê Thị Ánh 
Phượng

001894/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Ngoại -
Phụ sản-CSSKSS-PT-

GMHS-Mắt-TMH-RHM
Không

56 Huỳnh Thị 
Tuyên 

001852/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Ngoại -
Phụ sản-CSSKSS-PT-

GMHS-Mắt-TMH-RHM
Không



57 Phan Thị 
Tây

001890/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Ngoại -
Phụ sản-CSSKSS-PT-

GMHS-Mắt-TMH-RHM
Không

58 Phạm Thị 
Thúy Mẫn

005474/QNA-
CCHN

Thực hiện theo 
thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Ngoại -
Phụ sản-CSSKSS-PT-

GMHS-Mắt-TMH-RHM
Không

59 Đặng Vĩnh 
Hai

002425/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Trưởng khoa, bác sỹ tại 
khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Dinh dưỡng

Tại phòng khám tư cá nhân:
Ngoài giờ hành chính: 5h30-6h30; 12h-
13h00; 17h30-20h00 (Thứ 2 đến thứ 6)
 8h00-12h00; 14h00-20h00 (Thứ 7, chủ 
nhật)
Ngoại trừ các ngày tham gia trực tại 
TTYTKV Hiệp Đức



60 Trần Huy 
Quang

005905/QNA-
CCHN

'- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa;
- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội (QĐ bổ sung).

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Phó trưởng khoa, bác sỹ 
tại khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm - Dinh 
dưỡng

Tại phòng khám tư cá nhân:
Ngoài giờ hành chính: 12h00-13h00; 
17h30-20h00 (Thứ 2 đến thứ 6)
7h00-20h00 (Thứ 7, chủ nhật)
Ngoại trừ các ngày tham gia trực tại 
TTYTKV Hiệp Đức

61 A Lăng 
Đươi

006184/QNA-
CCHN

'- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa;
- Chuyên khoa 
truyền nhiễm (QĐ 
bổ sung)

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Bác sỹ tại khoa Nội - 
Nhi - Truyền nhiễm - 

Dinh Dưỡng
Không

62
Nguyễn 
Thanh 
Hồng

002576/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Bác sỹ khoa Nội - Nhi - 
Truyền nhiễm - Dinh 

dưỡng
Không



63 Hồ Thị 
Giang

000851/QNA-
GPHN Chuyên khoa nội

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Nội - 
Nhi - Truyền nhiễm - 

Dinh dưỡng
Không

64 Huỳnh Thị 
Mai Hạnh

001896/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Điều dưỡng trưởng 
khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Dinh dưỡng
Không

65 Đinh Thị 
Hồng Mơ

004226/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Nội - 
Nhi - Truyền nhiễm - 

Dinh dưỡng
Không



66 Nguyễn 
Thị Chương

000717/KT-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn 
về điều dưỡng

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Nội - 
Nhi - Truyền nhiễm - 

Dinh dưỡng
Không

67 Phạm Thị 
Phương

001877/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Nội - 
Nhi - Truyền nhiễm - 

Dinh dưỡng
Không

68 Lê Thị Huệ 007098/QNA-
CCHN

Thực hiện theo 
thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
điều dưỡng

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Nội - 
Nhi - Truyền nhiễm - 

Dinh dưỡng
Không



69 Đào Thị 
Hồng Diệu

004228/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Nội - 
Nhi - Truyền nhiễm - 

Dinh dưỡng
Không

70 Phạm Thị 
Vân Trang

001895/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Nội - 
Nhi - Truyền nhiễm - 

Dinh dưỡng
Không

71 Lê Thị Thu 
Trang

001451/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên khoa Nội - 
Nhi - Truyền nhiễm - 

Dinh dưỡng
Không

II KhôngTại Tram Y tế xã Bình Sơn



72 Trần Thị 
Thanh Thuý

001903/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên tại TYT xã 
Bình Sơn Không

73 Phan Thị 
Tuyết Vân

002432/QNA-
CCHN

'- Sản-nhi; 
- Thực hiện theo 
thông tư số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
27/05/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp y 
sỹ (QĐ bổ sung)

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên tại TYT xã 
Bình Sơn Không

74
Nguyễn 
Thị Bảo 
Diêu

001876/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên phụ trách 
TYT xã Bình Sơn, chịu 

trách nhiệm chuyên 
môn kỹ thuật Trạm Y tế 

xã Bình sơn 

Không

III Tại Tram Y tế xã Quế Tân



75 Thái Tấn 
Nam

002851/QNA-
CCHN

'- Đa khoa;
- Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền (QĐ bổ 
sung).

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Phó Trưởng trạm; Phụ 
trách TYT; Chịu trách 
nhiệm chuyên môn tại 

TYT xã Quế Tân

Không

76 Huỳnh Thị 
Bích Vân

002435/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Phó trưởng trạm y tế xã 
Quế Tân Không

77
Nguyễn 
Thị Kim 
Dung 

002421/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên tại TYT xã 
Quế Tân Không

78 Trần Thị 
Luyến

003923/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên tại TYT xã 
Quế Tân Không



79 Võ Thị Thư 
Như

002853/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên tại TYT xã 
Quế Tân Không

IV

80 Bùi Thị 
Duy Biển

002406/QNA-
CCHN

'- Y sỹ Y học cổ 
truyền;
- Thực hiện theo 
thông tư số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
27/05/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp y 
sỹ (QĐ bổ sung).

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Trưởng trạm; Chịu 
trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT xã Phước 
Gia

Không

81 Đinh Thị 
Vinh

007018/QNA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên TYT xã 
Phước Gia Không

Tại Trạm Y tế xã Phước 
Gia



82 Hồ Viết Tạo 002852/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên TYT xã 
Phước Gia Không

83 Trà Thị 
Thêm

005275/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Phó trưởng trạm y tế xã 
Phước Gia Không

V

84
Nguyễn 
Thị Lệ 
Hằng

002437/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Phó Trưởng trạm, Phụ 
trách TYT xã Phước Trà Không

Tại Trạm Y tế xã Phước 
Trà



85 Trần Thị 
Mai

001893/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Y sỹ tại TYT xã Phước 
Trà Không

86 Phạm Thị 
Lệ Hồng

002855/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên trạm TYT xã 
Phước Trà Không

87 Hồ Văn 
Rương

002423/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên; Chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
TYT xã Phước Trà

Không

VI KhôngTại Trạm Y tế thị trấn Tân 
Bình



88 Đỗ Thị lệ 
Huyền

001862/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên TYT thị trấn 
Tân Bình Không

89 Bùi Thị Hà 002404/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên TYT thị trấn 
Tân Bình Không

90 Lê Vĩnh Kỳ 002418/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

 Phó trưởng Trạm Y tế 
thị trấn Tân Bình phụ 
trách điều hành trạm

Không



91 Phạm Thị 
Thanh Gái

002436/QNA-
CCHN

'- Y sỹ Y học cổ 
truyền;
- Thực hiện theo 
thông tư số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
27/05/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp y 
sỹ (QĐ bổ sung).

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

'- Nhân viên TYT;
 - Chịu trách nhiệm 

chuyên môn tại TYT thị 
trấn Tân Bình

Không

VII

92 Lê Điểu 002405/QNA-
CCHN

'-  Y học cổ truyền;
- Thực hiện theo 
thông tư số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
27/05/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp y 
sỹ (QĐ bổ sung).

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Trưởng trạm; Chịu 
trách nhiêm chuyên 

môn TYT xã Quế Lưu
Không

Tại Trạm Y tế xã Quế Lưu



93 Trần Thị 
Năm

002411/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên TYT xã Quế 
Lưu Không

95 Hồ Thị 
Hoàn

002430/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên TYT xã Quế 
Lưu Không

VIII

94 Trương 
Đông Anh

001023/KT-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Thôi chịu trách nhiệm 
chuyên môn TYT xã 

Quế Thọ nay là TYT xã 
Việt An ( Điểm trạm 

Việt An 1) 

Không

Chuyển công 
tác về TTYT 

khu vực Thăng 
Bình từ ngày 
01/11/2025

Tại Trạm Y tế xã Quế Thọ



95 Lê Quang 
Tuấn

004429/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

 Chịu trách nhiệm 
chuyên môn TYT xã 

Quế Thọ nay là TYT xã 
Việt An ( Điểm trạm 

Việt An 1) 

Không Từ ngày 
01/11/2025

96 Võ Thị Hoà 002409/QNA-
CCHN Sản 

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Phó trưởng trạm y tế xã 
Quế Thọ phụ trách điều 

hành trạm 
Không

97 Trầm Thị 
Xuân Cúc

003920/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên TYT xã Quế 
Thọ Không

IX Tại Trạm Y tế xã Sông Trà



98 Nguyễn 
Thị Bốn

002856/QNA-
CCHN

'- Đa khoa;
- Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền (QĐ bổ 
sung).

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Phó trưởng trạm; Chịu 
trách nhiệm chuyên 

môn TYT xã Sông Trà
Không

99 Trần Văn 
Hiền

007348/QNA-
CCHN

Thực hiện theo 
thông tư số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
27/05/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp y 
sỹ

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Phó trưởng trạm, phụ 
trách TYT xã Sông Trà Không

100 Hồ Thị Hảo 005909/QNA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên TYT xã 
Sông Trà Không



101 Trần Thị 
Nga

005277/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên TYT xã 
Sông Trà Không

102 Lê Xuân 003925/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên TYT xã 
Sông Trà Không

X

103 Thiều Văn 
Định

002414/QNA-
CCHN Cộng đồng

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Trưởng trạm y tế xã 
Thăng Phước Không

Tại Trạm Y tế xã Thăng 
Phước



104
Nguyễn 
Thị Diệp 
Hường

002419/QNA-
CCHN Sản 

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Phó trưởng trạm y tế xã 
Thăng Phước Không

105 Huỳnh Thị 
Như Uyên

002431/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên, chịu trách 
nhiệm chuyên môn 

TYT xã Thăng Phước
Không

106 Trần Thị 
Thu Bích

005278/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên TYT xã 
Thăng Phước Không

107
Võ Thị 
Xuân 
Phương

004227/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên TYT xã 
Thăng Phước Không



XI

108 Hồ Viết Muôn
001900/QNA-

CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Trưởng trạm, Chịu 
trách nhiệm chuyên 

môn PKĐKKV Việt An
Không

109 Ngô Thị 
Thảo

001898/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên PKĐKKV 
Việt An Không

110 Nguyễn 
Thị Loan

001901/QNA-
CCHN Sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên PKĐKKV 
Việt An Không

Tại Phòng khám ĐKKV 
Việt An



111
Nguyễn 
Thị Ánh 
Sen

001899/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên PKĐKKV 
Việt An Không

112 Phan Kiều 
Linh

007268/QNA-
CCHN

Thực hiện theo 
thông tư số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
27/05/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp y 
sỹ

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên PKĐKKV 
Việt An Không

113 Nguyễn 
Thị Lợi

001864/QNA-
CCHN Đa khoa

Toàn thời gian
Sáng 7h00-11h30; Chiều 

13h30-17h00 
(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: 
Tham gia trực gác theo sự 

phân công của cơ sở

Nhân viên PKĐKKV 
Việt An Không

Huỳnh Văn Hoàng 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
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